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	BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2
Năm học: 2020 - 2021
MÔN TOÁN – LỚP 2
(Thời gian 40 phút)


PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu bài tập.
Câu 1: (0,5 điểm) 
a, Trong phép tính 32 : 4 = 8, số 32 được gọi là:
	A. Số bị trừ
B. Số bị chia
	C. Số chia
D. Thương


b, Tích của 3 và 6 là:
	A. 2
	  B. 3
	C. 9
	D. 18


Câu 2: (0,5 điểm) Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
                                                          D
                     B     2cm 
    3cm                                  4cm
       A                         C
	A. 5cm                        
	B. 6cm                       
	C. 9cm                              
	D. 9 dm


Câu 3:  (0.5 điểm)  Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
                                                            [image: ]
A. 1 giờ 30 phút          B. 1 giờ 15 phút        C. 6 giờ 5 phút         D. 1 giờ 6 phút                                                                                                                                           
Câu 4. (0.5 điểm)   Tìm x biết:    x : 8 =   48 -  46. Giá trị của x là:
A. 16                     B. 4                       C.   10                       D.  6 
Câu 5.(0,5 điểm) ) Đúng ghi Đ sai ghi S
a. 3 : 3 + 0 = 0                                         c. 0 x 4 : 4 = 0
b. 3 : 3 + 0 = 1                                         d. 0 x 4 : 4 = 1
Câu 6: (0,5 điểm)  Viết tiếp phép tính vào chỗ chấm cho thích hợp:
   Một hình tứ giác có độ dài các cạnh bằng nhau và bằng 4cm. Chu hình tứ giác đó là: …………………………………………………………………….... 
PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 7. (2 điểm)  Tính:
	51 + 2 x 3
……………………………
……………………………
	81 – 27 : 3
………………………………
………………………………
	5 x 6 : 3
……………………………
……………………………
	15 :  3 + 9
……………………………
……………………………


Câu 8. (1,5 điểm) Tìm y:
	y : 5 = 4
…………………………………
…………………………………
…………………………………
	y x 4 = 3 x 8
…………………………………
…………………………………
…………………………………
	5 x y = 30 - 5
…………………………………
…………………………………
…………………………………


Câu 9. (1,5 điểm)  Có 35 quả cam xếp đều vào 5 đĩa. Hỏi mỗi đĩa xếp được mấy quả cam?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10. (1 điểm)  Nhà Mai nuôi 5 con thỏ. Hỏi có tất cả bao nhiêu chân thỏ?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 11. (1 điểm) Tìm một số biết rằng lấy số đó chia cho 3 thì được 8.
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN TOÁN
  LỚP 2 - NĂM HỌC 2019 -2020
	TT
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1
	a. B                                           b. D

	0,5

	Câu 2
	C
	0,5

	Câu 3
	A

	0,5

	Câu 4
	A
	0,5

	Câu 5
	
a. S              b. Đ                 c. Đ             d. S

	0,5

	Câu 6
	  4 x 4 = 16 ( cm)
	1

	Câu 7




		51 + 2 x 3
= 51 + 6
= 59
	81 – 27 : 3
= 81 – 9 
= 7
	5 x 6 : 3
= 30 : 3 
= 10
	15 :  3 + 9
= 5 + 9
= 14


 Mỗi phần tính đúng được 0,5 điểm
	

2

	Câu 8
	
	  y : 5 = 4
       y = 4 x 5 
       y = 20
	y x 4 = 3 x 8
y x 4 = 24 
      y = 24 : 4 
      y = 6
	5 x y = 30 – 5
5 x y = 25
      y = 25 : 5 
      y = 5


Mỗi phần tìm y đúng được 0,5 điểm
	1,5

	Câu 9
	Mỗi đĩa xếp được số quả cam là:
35 : 5 = 7( quả)
                            Đáp số : 7 quả cam
	0,5
0,75
0,25

	Câu 10
	        Mỗi con thỏ có 4 chân.
          5 con thỏ có số chân là:
                         4 x 5 = 20 (chân)
                                 Đáp số : 20 chân thỏ
( HS có câu trả lời khác đúng vẫn tính điểm tối đa)
	0,25
0,25
0,25
0,25


	Câu 11
	               Số cần tìm là:
                  8 x 3 = 24
                            Đáp số: 24
	0,25
0,5
0,25

	Tổng
	 
	10 điểm


















	Trường Tiểu học Đại Đồng 
	BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2
Năm học: 2020 - 2021
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 2
(Phần viết)


I. CHÍNH TẢ ( 4 điểm) Nghe - viết: 
Sông Hương
        Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.
       Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.
II. TẬP LÀM VĂN (6 điểm) 
Đề bài: Học sinh chọn một trong hai đề sau:
Đề 1. Em hãy viết một đoạn văn (5 -7 câu)  nói về mùa hè.
Đề 2. Em hãy viết một đoạn văn ( 5-7 câu) nói về một con vật mà em thích.












BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
Năm học 2020-  2021
Môn: Tiếng Việt - Lớp 2
( Phần kiểm tra viết)
1. Chính tả (4 điểm):
- Tốc độ đạt yêu cầu :1 điểm
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm
- Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm
2. Tập làm văn (6 điểm): Đảm bảo các yêu cầu sau:
* Nội dung: 3 điểm
- Viết đúng yêu cầu đủ các ý  và phù hợp với nội dung của đề với độ dài khoảng 5 - 7 câu trở lên.
* Kĩ năng: 3 điểm
- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng: 1 điểm
- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả : 1điểm
- Bài viết có sáng tạo: 1 điểm
*  Tùy theo mức độ sai sót của học sinh về nội dung, kĩ năng mà giáo viên trừ dần: 
 5,5; 5; 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5.
[bookmark: _GoBack]* Đoạn văn lạc đề: không chấm điểm
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